
- Môn thi: Chuẩn đầu ra HSK - Hệ đào tạo: ĐH, CĐ

- Hình thức thi: Tổng hợp - Năm học: 2024 - 2025

1 1 Đinh Xuân Trường An 05/09/2003 Nam DHNNA3.K22 Hải Phòng

2 2 Phạm Diệp Anh 06/11/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

3 3 Trần Băng Băng 09/10/2003 Nữ DHNNA3.K22 Hải Phòng

4 4 Lỷ Thị Thùy Chang 12/06/2003 Nữ DHNNA1.K22 Hải Phòng

5 5 Đỗ Minh Đức 09/07/2000 Nam DHNNA2.K19 Hải Phòng

6 6 Bùi Thị Minh Giang 17/11/2003 Nữ DHNNA4.K22 Hải Phòng

7 7 Nguyễn Thị Hồng Hà 27/11/2003 Nữ DHNNA1.K22 Hải Phòng

8 8 Đào Ngọc Hải 02/12/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

9 9 Đỗ Thị Bích Hằng 05/10/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

10 10 Nguyễn Thị Hậu 26/05/2003 Nữ DHNNA3.K22 Hải Phòng

11 11 Nguyễn Minh Hiếu 29/04/2003 Nam DHNNA1.K22 Hải Phòng

12 12 Nguyễn Minh Hoàng 09/09/2003 Nam DHNNA4.K22 Hải Phòng

13 13 Nguyễn Mai Hương 25/10/2003 Nữ DHNNA5.K22 Hải Phòng

14 14 Trần Thị Thu Hường 17/02/2003 Nữ DHNNA5.K22 Hải Dương

15 15 Phạm Thị Liễu 20/11/2003 Nữ DHNNA5.K22 Hải Phòng

16 16 Đặng Mai Linh 26/06/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

17 17 Đào Thị Thùy Linh 06/08/2003 Nữ DHNNA3.K22 Hải Phòng

18 18 Lưu Phương Linh 07/11/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

19 19 Nguyễn Hoàng Linh 24/01/2003 Nữ DHNNA3.K22 Nam Định

20 20 Phạm Khánh Linh 20/10/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

21 21 Phí Khánh Linh 05/11/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

22 22 Chu Thị Mai 25/05/2003 Nữ DHNNA3.K22 Hải Phòng

23 23 Nguyễn Thị Hà Mi 07/03/2000 Nữ DHKTNT1.K19 Hải Phòng

24 24 Đoàn Thị Hồng Minh 29/08/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

25 25 Vũ Kim Ngân 23/01/2003 Nữ DHSPTA1.K22 Hải Phòng
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1 26 Lê Thị Ánh Ngọc 02/12/2003 Nữ DHNNA4.K22 Hải Phòng

2 27 Phạm Minh Ngọc 01/04/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

3 28 Vũ Thị Minh Ngọc 24/02/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

4 29 Đoàn Thị Nhàn 17/09/2003 Nữ DHNNA4.K22 Hải Phòng

5 30 Đoàn Minh Phương 06/12/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

6 31 Nguyễn Thị Thu Phương 28/11/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

7 32 Nguyễn Thu Phương 24/10/2003 Nữ DHSPTA1.K22 Hải Phòng

8 33 Đặng Thúy Quỳnh 13/12/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

9 34 Đoàn Như Quỳnh 20/05/2003 Nữ DHNNA1.K22 Hải Phòng

10 35 Nguyễn Thu Quỳnh 28/06/2002 Nữ DHNNA4.K21 Quảng Ninh

11 36 Phạm Ngọc Quỳnh 05/11/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

12 37 Phan Thị Quỳnh 10/08/2003 Nữ DHNNA5.K22 Hải Phòng

13 38 Nguyễn Thị Thanh 22/08/2003 Nữ DHNNA4.K22 Hải Phòng

14 39 Đào Thị Phương Thào 31/01/2003 Nữ DHSPTA1.K22 Hải Phòng

15 40 Nguyễn Thanh Thúy 18/09/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

16 41 Phạm Thị Thùy 02/11/2003 Nữ DHNNA5.K22 Hải Phòng

17 42 Đoàn Minh Thủy 09/09/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

18 43 Hoàng Thu Trang 31/08/2002 Nữ DHNNA4.K21 Hải Phòng

19 44 Lê Thị Thùy Trang 01/03/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

20 45 Ngô Thùy Trang 19/04/2003 Nữ DHNNA4.K22 Hải Phòng

21 46 Nguyễn Thu Trang 10/03/2003 Nữ DHNNA3.K22 Hải Phòng

22 47 Nguyễn Thu Trang 19/02/2003 Nữ DHNNA3.K22 Hải Phòng

23 48 Kim Thanh Trúc 09/10/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng

24 49 Nguyễn Thị Ngọc Vy 19/06/2003 Nữ DHSPTA2.K22 Hải Phòng
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